
        THỜI KHÓA BIỂU HỌC CẢI THIỆN 

KHOA HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

( HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2023- 2024)

47 48

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

10/6/24 11/6/24 12/6/24 13/6/24 14/6/24 15/6/24 16/6/24 17/6/24 18/6/24 19/6/24 20/6/24 21/6/24 22/6/24 23/6/24

1 TIT22303 - Vẽ kỹ thuật 45 Ngô Minh Tân B.202 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều

2 BAS27001 - Giải tích 1 30 Lê Thị Loan B.201 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng

3

POL21902 - Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 30 Võ Xuân Hội B.201 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều

4

FLI22053 - Cấu trúc dữ liệu và 

thuật toán 60 Trần Thái Sơn B.205 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng

5 BRC24010 - Thiết kế Cầu thép 45 Vũ Quang Thuận B.201 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều

6 BRC28001 - Địa kỹ thuật 60 Nguyễn Thanh Danh B.201 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng

7 BRC25011 - ĐA. Thi công cầu 30 Vũ Quang Thuận VP.BM CĐ 4T - sáng 4T - sáng

8 BRC25009 - ĐA. Thi công đường 15 Lê Đức Quân VP. BM CĐ 4T - sáng 4T - sáng

9

BRC27001 - ĐA. Thiết kế cầu 

BTCT 15 Cao Thanh Chương VP. BM CĐ 4T - sáng 4T - sáng

10

CON26002 - ĐA. Kết cấu công 

trình 15 Đỗ Thị Kim Oanh
VP. BM 

Kết cấu
4T - sáng 4T - sáng

11

UIT26009 - Công trình thu nước, 

MB&TB 23 Nguyễn Thị Diễm B.203 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng

TTTÊN HỌC PHẦN/MÃ HP

Số tiết 

thực 

dạy

GV GIẢNG DẠY

Phòng 

học

(khu B)

TUẦN TUẦN



        THỜI KHÓA BIỂU HỌC CẢI THIỆN 

KHOA HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

( HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2023- 2024)

1 TIT22303 - Vẽ kỹ thuật 45 Ngô Minh Tân B.202

2 BAS27001 - Giải tích 1 30 Lê Thị Loan B.201

3

POL21902 - Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 30 Võ Xuân Hội B.201

4

FLI22053 - Cấu trúc dữ liệu và 

thuật toán 60 Trần Thái Sơn B.205

5 BRC24010 - Thiết kế Cầu thép 45 Vũ Quang Thuận B.201

6 BRC28001 - Địa kỹ thuật 60 Nguyễn Thanh Danh B.201

7 BRC25011 - ĐA. Thi công cầu 30 Vũ Quang Thuận VP.BM CĐ

8 BRC25009 - ĐA. Thi công đường 15 Lê Đức Quân VP. BM CĐ

9

BRC27001 - ĐA. Thiết kế cầu 

BTCT 15 Cao Thanh Chương VP. BM CĐ

10

CON26002 - ĐA. Kết cấu công 

trình 15 Đỗ Thị Kim Oanh
VP. BM 

Kết cấu

11

UIT26009 - Công trình thu nước, 

MB&TB 23 Nguyễn Thị Diễm B.203

TTTÊN HỌC PHẦN/MÃ HP

Số tiết 

thực 

dạy

GV GIẢNG DẠY

Phòng 

học

(khu B)

49 50

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

24/6/24 25/6/24 26/6/24 27/6/24 28/6/24 29/6/24 30/6/24 1/7/24 2/7/24 3/7/24 4/7/24 5/7/24 6/7/24 7/7/24

3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều

4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng
2T - sáng

hết

3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều

4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng

3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều

4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng

4T - sáng 4T - sáng

4T - sáng
3T sáng

 - BV

4T - sáng
3T sáng

 - BV

4T - sáng
3T sáng

 - BV

4T - sáng 4T - sáng
3T - sáng

hết

Thi sáng

03/7

TUẦN TUẦN



        THỜI KHÓA BIỂU HỌC CẢI THIỆN 

KHOA HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

( HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2023- 2024)

1 TIT22303 - Vẽ kỹ thuật 45 Ngô Minh Tân B.202

2 BAS27001 - Giải tích 1 30 Lê Thị Loan B.201

3

POL21902 - Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 30 Võ Xuân Hội B.201

4

FLI22053 - Cấu trúc dữ liệu và 

thuật toán 60 Trần Thái Sơn B.205

5 BRC24010 - Thiết kế Cầu thép 45 Vũ Quang Thuận B.201

6 BRC28001 - Địa kỹ thuật 60 Nguyễn Thanh Danh B.201

7 BRC25011 - ĐA. Thi công cầu 30 Vũ Quang Thuận VP.BM CĐ

8 BRC25009 - ĐA. Thi công đường 15 Lê Đức Quân VP. BM CĐ

9

BRC27001 - ĐA. Thiết kế cầu 

BTCT 15 Cao Thanh Chương VP. BM CĐ

10

CON26002 - ĐA. Kết cấu công 

trình 15 Đỗ Thị Kim Oanh
VP. BM 

Kết cấu

11

UIT26009 - Công trình thu nước, 

MB&TB 23 Nguyễn Thị Diễm B.203

TTTÊN HỌC PHẦN/MÃ HP

Số tiết 

thực 

dạy

GV GIẢNG DẠY

Phòng 

học

(khu B)

51 52

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

8/7/24 9/7/24 10/7/24 11/7/24 12/7/24 13/7/24 14/7/24 15/7/24 16/7/24 17/7/24 18/7/24 19/7/24 20/7/24 21/7/24

3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều

Thi sáng

 12/7

3T - chiều
Thi chiều

 12/7

4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng

3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều 3T - chiều

4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng 4T - sáng

4T - sáng 4T - sáng

TUẦN TUẦN



        THỜI KHÓA BIỂU HỌC CẢI THIỆN 

KHOA HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

( HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2023- 2024)

1 TIT22303 - Vẽ kỹ thuật 45 Ngô Minh Tân B.202

2 BAS27001 - Giải tích 1 30 Lê Thị Loan B.201

3

POL21902 - Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 30 Võ Xuân Hội B.201

4

FLI22053 - Cấu trúc dữ liệu và 

thuật toán 60 Trần Thái Sơn B.205

5 BRC24010 - Thiết kế Cầu thép 45 Vũ Quang Thuận B.201

6 BRC28001 - Địa kỹ thuật 60 Nguyễn Thanh Danh B.201

7 BRC25011 - ĐA. Thi công cầu 30 Vũ Quang Thuận VP.BM CĐ

8 BRC25009 - ĐA. Thi công đường 15 Lê Đức Quân VP. BM CĐ

9

BRC27001 - ĐA. Thiết kế cầu 

BTCT 15 Cao Thanh Chương VP. BM CĐ

10

CON26002 - ĐA. Kết cấu công 

trình 15 Đỗ Thị Kim Oanh
VP. BM 

Kết cấu

11

UIT26009 - Công trình thu nước, 

MB&TB 23 Nguyễn Thị Diễm B.203

TTTÊN HỌC PHẦN/MÃ HP

Số tiết 

thực 

dạy

GV GIẢNG DẠY

Phòng 

học

(khu B)

53

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

22/7/24 23/7/24 24/7/24 25/7/24 26/7/24 27/7/24 28/7/24

Thi chiều

 26/7

Thi sáng

26/7
Thi chiều

25/7
Thi sáng

 25/7

4T - sáng
2T sáng

- BV

TUẦN


